	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HK1 NĂM HỌC 2022 - 2023

	MÔN TOÁN lớp  4/3 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 40 PHÚT

	Cấu trúc
	Nội dung
	Nội dung cụ thể theo mức độ
	Câu số
	TRẮC NGHIỆM
	TỰ LUẬN

	
	
	
	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4

	Số học (50%)
	Số tự nhiên
	Giá trị của chữ số 
	I,1
	0.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Đọc số 
	I, 2
	0.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tìm số bé nhất
	I,3
	0.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Phép cộng số tự nhiên
	II, 1a
	 
	 
	 
	 
	0.5
	 
	 
	 

	
	
	Phép trừ số tự nhiên
	II, 1b
	 
	 
	 
	 
	0.5
	 
	 
	 

	
	
	Tính giá trị biểu thức 
	II, 3a
	 
	 
	 
	 
	
	1 
	 
	 

	
	
	Tìm thành phần chưa biết
	II, 3b
	 
	 
	 
	 
	0.5 
	
	 
	 

	
	
	Tình bằng cách thuận tiện 
	II, 4a
	 
	 
	 
	 
	
	 
	0,5 
	 

	
	
	Biểu thức có chứa một chữ
	II, 4b
	 
	 
	 
	 
	0.5
	 
	
	 

	Đại lượng & đo đại lượng (30%)
	Khối lượng
	Đổi đơn vị đo
	II, 2a
	 
	 
	 
	 
	 
	0.5
	 
	 

	
	
	Đổi đơn vị đo
	I, 5
	
	0.5
	
	
	
	
	
	

	
	Thời gian
	Năm  -  Thế kỉ
	I, 4
	0.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Giờ - phút 
	II, 2b
	 
	 
	 
	 
	 
	0.5
	 
	 

	
	Trung bình cộng
	Bài toán có 2 phép tính
	II ,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	Hình học  (20%)
	Hình học
	Góc tù
	I ,6
	 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tổng Hiệu 
	Bài toán có 3 phép tính
	II ,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,5
	 

	TỔNG SỐ CÂU
	16
	4
	2
	 
	 
	4
	3
	2
	1

	
	
	6
	10

	TỔNG SỐ ĐIỂM
	10
	2
	1
	 
	 
	2
	2
	2
	1

	
	
	3
	7

	TỶ LỆ
	100%
	20%
	10%
	 
	 
	20%
	20%
	20%
	10%


	







[bookmark: _GoBack]Tỉ lệ điểm theo mức độ nhận thức: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhận biết (mức 1)
	4
	điểm
	40
	%
	
	
	
	
	

	
	Thông hiểu (mức 2)
	3
	điểm
	30
	%
	
	
	
	
	

	
	Vận dụng (mức 3)
	2
	điểm
	20
	%
	
	
	
	
	

	              VDPH (mức 4)                                         1   điểm               10    %
Tỉ lệ điểm trắc nghiệm/tự luận (CV 2162/GDĐT-TH ngày 02/10/2008 của sở GD-ĐT)
	
	
	
	
	

	
	
Trắc nghiệm
	3 điểm
	
	30%
	
	
	
	
	

	
	Tự luận
	7 điểm
	
	70%
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




                                                                                            










                                                                                                              Quận 11, ngày      tháng       năm 2022
Người lập bảng                                                                                                   Duyệt của Hiệu trưởng
      
          
                              Nguyễn Bá Đức Trung
